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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM( 5.0 điểm) 

Câu 1.  Những thắng lợi quân sự nào làm phá sản hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ? 

A. An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài. B. Ấp Bắc, Đồng Xoài, An Lão. 

C. Đồng Xoài, An Lão, Bình Giã. D. Bình Giã, An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài. 

Câu 2. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947? 

A. chứng tỏ khả năng quân dân ta có thể đẩy lùi những cuộc tấn công của Pháp 

B. cuộc phản công lớn đầu tiên của quân dân ta đã giành thắng lợi. 

C. làm thất bại hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh của Pháp. 

D. chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của quân đội ta. 

Câu 3. Năm 1979, Trung Quốc đồng loạt tấn công vào lãnh thổ Việt Nam dọc biên giới phía Bắc từ 

A. Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu). 

B. Móng Cái (Quảng Ninh) đến Đồng Văn (Hà Giang). 

C. Móng Cái (Quảng Ninh) đến Mường Nhé (Điện Biên). 

D. Trùng Khánh (Cao Bằng) đến Phong Thổ (Lai Châu). 

Câu 4. Nhằm thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân dân Việt Nam đã có hành động gì để quét sạch 

quân xâm lược của tập đoàn Khơ-me Đỏ? 

A. Tổ chức cuộc tiến công chiến lược. B. Đánh phá vùng sau lưng của địch. 

C. Tố chức các cuộc phản công tiêu diệt. D. Đánh phá vùng bình định lần chiếm. 

Câu 5. Đường lối kháng chiến của Đảng ta khi cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bùng nổ? 

A. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài  

B. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia.  

C. Kháng chiến toàn diện.  

D. Toàn dân, toàn diện, trường kì và tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế.  

Câu 6. Ngày 23-9-1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì dưới đây? 

A. Pháp mở rộng đánh chiếm các tỉnh Nam kỳ. 

B. Pháp đánh chiếm một số vị trí quan trọng ở Nam bộ. 

C. Pháp tấn công đoàn mít tinh mừng ngày Độc lập ở Sài Gòn. 

D. Pháp chính thức xâm lược Việt Nam lần thứ hai. 

Câu 7.  Vì sao Đại hội Đại biểu toàn quốc lần II (1951) lại quyết định tách Đảng Cộng sản Đông 

Dương và thành lập ở 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác- Lênin riêng? 

A. Do sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản.           B. Do mỗi nước có một đặc điểm lịch sử riêng.  

C. Do xu thế phát triển của thế giới.                  D. Do nguyện vọng của nhân dân 3 nước. 

Câu 8. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng bối cảnh trong nước thuận lợi để tiến hành các cuộc đấu 

tranh bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam từ sau tháng 4-1975? 

A. Đất nước đã đặt quan hệ ngoại giao với tất cả các nước. 

B. Đất nước chuyển sang giai đoạn độc lập và thống nhất. 

C. Xu thế hòa hoãn Đông - Tây tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. 

D. Đất nước đã hoàn thành công nghiệp hóa hiện đại hóa. 

Câu 9.  Mục đích của Mĩ trong việc thay chân Pháp ở miền Nam Việt Nam? 

A. thực hiện ý đồ kéo dài và quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương của Mĩ. 

B. biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ. 

C. thực hiện các điều khoản của Hiệp định Giơ -ne-vơ mà Pháp chưa thi hành. 

D. giúp đỡ nhân dân miền Nam Việt Nam khắc phục hậu quả của chiến tranh. 

Câu 10. Một trong những ý nghĩa quốc tế của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975)? 

A. Mở ra kỷ nguyên: Độc lập, thống nhất, đi lên xây dựng CNXH. 
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B. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc và phong trào hòa bình dân chủ trên thế giới. 

C. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở các nước. 

D. Làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ. 

Câu 11. Ngày 19-12-1946, thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát 

động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp cho thấy? 

A. Đảng và chính phủ đã chọn đúng thời cơ để phát động cuộc kháng chiến 

B. Âm mưu câu kết giữa thực dân Pháp và quân Trung Hoa dân quốc đã thất bại. 

C. Nhân dân Việt Nam quyết không nhượng bộ lợi ích tối cao của dân tộc. 

D. Công cuộc chuẩn bị kháng chiến lâu dài của Việt Nam đã hoàn thiện, 

Câu 12. Ngày 13/8/1945, khi nhận được tin Nhật Bản sắp đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và 

Tổng bộ Việt Minh đã thành lập? 

A. Ủy ban lâm thời Khu giải phóng. B. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc. 

C. Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì.  D. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.  

Câu 13. Tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách của Việt Minh là nội dung 

của? 

A. Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh (9-1945). 

B. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (8-1945) .  

C. Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc (8-1945).  

D. Đại hội quốc dân tại Tân Trào – Tuyên Quang (8-1945). 

Câu 14. Vì sao năm 1953 thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Na va ? 

A. giành một thắng lợi quyết định để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”. 

B. giành lấy một thắng lợi quân sự để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 

C. giành lại quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ. 

D. giành thắng lợi quân sự để nâng cao vị thế của nước Pháp trên thế giới. 

Câu 15. Ba chiến dịch lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975? 

A. Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, Xuân Lộc.              B. Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột, Hồ Chí Minh. 

C. Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột, Huế - Đà Nẵng.    D. Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. 

Câu 16.  Một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945)? 

A. những thắng lợi của phe Đồng minh chống phát xít. 

B. tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương. 

C. truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân.  

D. sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và bạn bè quốc tế. 

Câu 17. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?  

A. Chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược và ách cai trị của đế quốc Pháp, Mĩ. 

B. Đưa Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành đảng cầm quyền.  

C. Mở đầu một kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do. 

D. Cổ vũ các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc đứng lên đấu tranh giải phóng. 

Câu 18. Về quản lý hành chính trên Biển Đông, Chính phủ Việt Nam có hành động nào sau đây vào 

năm 1982? 

A. Tiến hành vận chuyển lương thực ra Hoàng Sa. 

B. Tiến hành vận chuyên lương thực ra Trường Sa. 

C. Tiến hành tổng tuyển cử trên cả nước và ở đảo. 

D. Thành lập huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Câu 19. Trong Đại hội lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9-1960) đã xác định Miền Bắc có vai 

trò như thế nào đối với cách mạng cả nước? 

A. Quyết định nhất.     B. Quan trọng nhất.     C. Quyết định trực tiếp.    D. Cơ bản nhất. 

Câu 20. Hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân miền Nam những ngày đầu sau Hiệp định Giơnevơ 

(1954-1956)? 

A. bạo lực cách mạng. B. đấu tranh vũ trang. 

C. đấu tranh chính trị. D. khởi nghĩa giành quyền làm chủ. 
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  PHẦN 2: Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 

hoặc sai: ( 3 điểm) 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:  

Sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối 

kháng chiến đúng đắn, được vận dụng linh hoạt, sáng tạo. Truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và 

ý chí kiên cường trong đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam. Hệ thống chính quyền dân 

chủ nhân dân trong cả nước và một trận dân tộc thống nhất được củng cố, mở rộng, lực lượng vũ trang 

không ngừng lớn mạnh, hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt. 

a. Tư liệu trên nói về nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945. 

b. Sự lãnh đạo của Đảng là nguyên nhân quyết định dẫn tới thắng lợi của cách mạng. 

c. Mặt trận dân tộc thống nhất trong tư liệu là Mặt trận Việt Minh, sau đó là Liên Việt. 

d. Thắng lợi của kháng chiến chống Pháp là thắng lợi của lực lượng vũ trang nhân dân. 

Câu 2: Cho đoạn tư liệu sau: 

“… Trên cơ sở khẳng định kẻ thù vẫn là đế quốc Mĩ và tay sai Nguyễn Văn Thiệu - kẻ đang phá hoại 

hòa bình, ngăn cản nhân dân ta đi tới độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, Hội nghị của Đảng nêu rõ 

nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam trong giai đoạn hiện tại là tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc 

dân chủ nhân dân và nhấn mạnh trong bất cứ tình huống cũng phải tiếp tục con đường cách mạng bạo 

lực, phải nắm vững chiến lược tiến công, kiên quyết đấu tranh trên cả ba mặt trận quân sự, chính trị, 

ngoại giao, với tính chủ động, linh hoạt cao, không ngừng giữ vững và phát triển lực lượng cách mạng 

về mọi mặt, đánh thắng từng bước và chủ động trong mọi tình huống, đưa cách mạng miền Nam tiến 

lên.” 

(Trích Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập III. NXB Giáo Dục. Năm 2006. Tr258) 

a. Đoạn trích trong tư liệu đề cập đến Hội nghị 15 của Ban chấp hành trung ương Đảng.  

b. Sau Hiệp định Pari, đất nước chưa được độc lập, thống nhất hoàn toàn do Mĩ vẫn tiếp tục chiến lược 

“Việt Nam hóa chiến tranh”.  

c. Điểm tương đồng trong Nghị quyết 21 và Nghị quyết 15 của Đảng là đấu tranh trên cả ba mặt trận 

quân sự, chính trị và ngoại giao.  

d. Kết quả của việc “tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân” là Đại thắng mùa Xuân năm 

1975.  

Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

"Về phía Quân đội nhân dân Việt Nam, có một thực tế là từ sau năm 1975, hàng loạt đơn vị quân 

đội đã được cho giải thể. Ở vùng biên giới Tây Nam, hầu như ta không có bộ binh thường trực, nên 

những tháng đầu năm 1977, khi bị quân Pôn Pốt tấn công bất ngờ, ta rơi vào thế bị động và chịu tổn thất 

thật lớn. Bên cạnh đó, phía Việt Nam vẫn hi vọng về một phương pháp đàm phán hòa bình để giải quyết 

các xung đột. Tuy nhiên, tập đoàn Pôn Pốt tiến công ngày một mạnh mẽ hơn buộc quân đội Việt Nam 

phải mở cuộc phản công vào cuối năm 1977".  

                     (Viện Sử học, Lịch sử Việt Nam thường thức, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2014). 

a. Sau năm 1975, vùng biên giới Tây Nam Việt Nam bị tập đoàn Tưởng Giới Thạch tấn công. 

b. Sau năm 1975, quân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện cuộc đấu tranh tự vệ để bảo vệ Tổ quốc. 

c. Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại Pôn Pốt là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 

d. Hành động tấn công Việt Nam của Pôn Pốt vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. 

PHẦN 3: TỰ LUẬN ( 2 điểm)                          - 

Câu hỏi:  Trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954, thắng lợi nào đã làm xoay chuyển cục diện 

chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi? Nêu hoàn 

cảnh, diễn biến chính và ý nghĩa của thắng lợi đó? 

 

----------------------------------Hết ----------------------------- 
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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5.0 điểm) 

Câu 1. Từ sau 30-4-1975, để bảo vệ an toàn lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với 

những lực lượng nào? 

A. Quân xâm lược Mĩ và quân đội Sài Gòn. B. Quân viễn chinh Mĩ và quân Trung Quốc. 

C. Quân Khơ me Đỏ và quân Trung Quốc. D. Quân đội Sài Gòn và quân Kho-me Đỏ. 

Câu 2. Đại hội Quốc dân được triệu tập tại Tân Trào (16 đến 17-8-1945) đã quyết định cử ra? 

A. Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam. B. Chính phủ liên hiệp quốc dân.  

C. Uỷ ban lâm thời khu giải phóng. D. Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc. 

Câu 3. Sự kiện nổi bật nhất đã diễn ra vào ngày 6- 6 - 1969 tại miền Nam Việt Nam là 

A. Thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. 

B. Thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 

C. Thành lập Hội thanh niên cứu quốc. 

D. Thành lập Ủy ban giải phóng miền Nam Việt Nam. 

Câu 4. Trong Đại hội lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9-1960) đã xác định Miền Nam có vai 

trò như thế nào đối với sự nghiệp giải phóng MN? 

A. Quyết định nhất.     B. Cơ bản nhất.       C. Quyết định trực tiếp. D. Quan trọng nhất. 

Câu 5. Ở Việt Nam, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một trong những bài học lớn, 

xuyên suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, trong đó 

A. sức mạnh dân tộc là yêu tô quyết định. B. sức mạnh thời đại là yếu tố quyết định. 

C. sức mạnh dân tộc chưa được phát huy. D. sức mạnh quốc tế chưa được phát huy. 

Câu 6. Trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng 

trước khó khăn nào? 

A. Nạn đói, nạn dốt, khó khăn về tài chính, giặc ngoại xâm và nội phản. 

B. Các đảng phái trong nước đều câu kết với quân Trung Hoa Dân quốc. 

C. Quân Pháp trở lại Đông Dương theo quy định của Hội nghị Pốtxđam. 

D. Khối đoàn kết dân tộc bị chia rẽ sâu sắc, lực lượng chính trị suy yếu. 

Câu 7. Nội dung nào sau đây không phải là bài học lịch sử của các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ 

năm 1945 đến nay? 

A. Củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.    

B. Tăng cường liên minh quân sự với các nước lớn. 

C. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.  

D. Phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân.  

Câu 8. Ý nghĩa lớn nhất của chiến thắng Biên Giới thu- đông năm 1950? 

A. ta giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. 

B. là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của ta giành thắng lợi. 

C. chứng tỏ quân đội ta đã trưởng thành. 

D. chứng minh sự vững chắc của căn cứ địa Việt Bắc. 

Câu 9. Đặc điểm nổi bật nhất của tình hình nước ta sau khi Hiệp định Giơ -ne-vơ năm 1954 về vấn đề 

Đông Dương được kí kết? 

A. Pháp rút khỏi miền Bắc, miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng. 

B. Ngô Đình Diệm lên nắm quyền, Mĩ âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam. 

C. đất nước tạm thời bị chia cắt làm 2 miền với hai chế độ chính trị khác nhau. 

D. Pháp chấm dứt chiến tranh và các hành động quân sự với 3 nước Đông Dương. 

Câu 10.  Tướng Đờ Ca-xto- ri và Bộ chỉ huy tập đoàn điểm Điện Biện Phủ bị bắt sống vào lúc? 
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A. 17 giờ ngày 7-5-1954. B. 17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954. 

C. 17 giờ ngày 5-7-1954. D. 17 giờ 30 phút ngày 6-5-1954. 

Câu 11. Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chiến lược “chiến tranh cục bộ”? 

A. Chiến thắng mùa khô 1966 – 1967. 

B. Chiến thắng Plâyme, Đất Cuốc, Bàu Bàng. 

C. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. 

D. Chiến thắng mùa khô 1965 – 1966. 

Câu 12. Một trong những ý nghĩa đối với dân tộc ta của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-

1975) là 

A. Làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ. 

B. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc và phong trào hòa bình dân chủ trên thế giới.. 

C. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở các nước. 

D. Mở ra kỷ nguyên: Độc lập, thống nhất, đi lên xây dựng CNXH. 

Câu 13. Một trong những bối cảnh thế giới khi cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 -1954) của nhân 

dân Việt Nam nổ ra là? 

A. chiến lược toàn cầu của Mỹ đang thất bại. 

B. cách mạng CuBa đã giành được thắng lợi. 

C. xu thế hòa hoãn Đông-Tây đã xuất hiện 

D. hệ thống xã hội chủ nghĩa đang chủ nghĩa đang hình thành 

Câu 14.  Từ năm 1959 đến năm 1965 hình thức đấu tranh chủ yếu của miền Nam là 

A. đấu tranh binh vận. B. đấu tranh chính trị. 

C. đấu tranh vũ trang giành chính quyền. D. đấu tranh ngoại giao. 

Câu 15.  Nguyên nhân chủ yếu quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là do? 

A. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

B. Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất. 

C. Quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức-Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

D. Đã tập hợp được lực lượng yêu nước ở mọi mặt trận thống nhất. 

Câu 16. Cách mạng tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam kết thúc thắng lợi đã? 

A. Tạo điều kiện hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước.  

B. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh vũ trang ở các nước Mĩ Latinh.  

C. Mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.  

D. Mở đầu kỉ nguyên độc lập, tự do, nhân dân lao động nắm chính quyền.  

Câu 17.  Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong Cách mạng tháng Tám đã có ý nghĩa như thế nào đối 

với thế giới ? 

A. Xây dựng vững chắc thành trì của phong trào giải phóng dân tộc. 

B. Cổ vũ các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc đấu tranh tự giải phóng. 

C. Góp phần đưa đến sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi. 

D. Góp phần làm đảo lộn và đưa tới thất bại chiến lược toàn cầu của Mỹ. 

Câu 18. Chiến dịch Biên giới 1950 của quân dân Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch quân sự 

nào của thực dân Pháp? 

A. Kế hoạch “hành quân kép”. B. Kế hoạch quân sự Đờ Lát đơ Tátxinhi. 

C. Kế hoạch quân sự Nava. D. Kế hoạch quân sự Rơve. 

Câu 19. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 - 1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công 

khai lấy tên? 

A. Đảng Cộng sản Việt Nam. B. Đảng Lao động Việt Nam. 

C. Đảng Cộng sản Đông Dương. D. Đảng Lao động Đông Dương. 

Câu 20. Đâu không phải là một trong những cuộc đâu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4-1975 ở Việt 

Nam? 

A. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc (1979 - 1989). 

B. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biên Đông. 

C. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1975 - 1979). 
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D. Cuộc khánh chiến chống đế quốc Mĩ để thống nhất đất nước. 

 

PHẦN 2: Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 

hoặc sai: ( 3 điểm) 

Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng 

Sa và quần đảo Trường Sa, như: tổ chức triển lăm các hiện vật lịch sử, nghiên cứu, khảo sát điều kiện 

khí hậu, thổ nhưỡng, xây bia chủ quyền, thiết lập các ngọn đèn biển và đưa dân ra sinh sống trên các 

đảo. 

Trong giải quyết các tranh chấp chủ quyền biển đảo, Việt Nam luôn kiên quyết và kiên trì đấu tranh 

bằng các biện pháp phù hợp với nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, lấy bảo vệ vững chắc chủ 

quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc và giữ vững hòà bình, ổn định để đất nước phát triển làm mục tiêu cao 

nhất. 

a. Sử dụng bạo lực là nguyên tắc của Việt Nam trong giải quyết các tranh chấp chủ quyền biển đảo hiện 

nay. 

b. Xây bia chủ quyền là một trong những hoạt động thực thi chủ quyền biến đảo của Việt Nam hiện nay. 

c. Ngăn cản ngư dân đánh bắt hải sản ở Biển Đông là hành động thể hiện thiện chí hòa bình của Việt 

Nam. 

d. Chính phủ Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp chủ quyền biển đảo bằng các nguyên tắc cơ 

bản của luật pháp quốc tế. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây và dựa vào kiến thức đã học:  
  “Chiến tranh phá hoại của Mĩ đã phá hủy hầu hết những cái mà nhân dân ta đã tốn biết bao công 

sức để xây dựng nên, làm cho quá trình tiến lên sản xuất lớn bị chậm lại đến vài ba kế hoạch 5 năm”  

(Đảng cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ IV, NXB. Sự Thật, Hà Nội, 1977, trang 37, 38). 

a. Đây là nhận định về hậu quả mà chiến tranh phá hoại đế quốc Mĩ đã gây ra cho miền Bắc trong những 

năm kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 

b. Chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mĩ đã phá hủy hoàn toàn miền Bắc, gây khó khăn cho 

cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta. 

c. Quân dân miền Bắc đã chiến đấu và chiến thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ. 

d. Trong cả hai lần tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, Mĩ đều nhằm mục tiêu buộc ta phải đàm 

phán, cứu nguy cho Việt Nam hóa chiến tranh. 

Câu 3. Đọc đoạn từ hiệu sau đây:   
Trên thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành. Phong trào giải phóng dân tộc dâng 

cao ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. Phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ phát triển ở các nước 

tư bản. Sự hình thành Trật tự thế giới hai cực I-an-ta và tình trạng Chiến tranh lạnh cũng tác động to lớn 

đến tình hình Việt Nam.  

Ở Việt Nam, nhân dân đã giành quyền làm chủ, bước đầu được hưởng những quyền lợi do chế 

độ mới mang lại nên đồng lòng ủng hộ cách mạng. Tuy nhiên, cách mạng Việt Nam cũng đứng trước 

những thử thách to lớn như: Quân đội các nước đế quốc dưới danh nghĩa Đồng minh kéo vào Việt Nam, 

các thế lực phản động trong nước ra sức chống phá cách mạng, trên đất nước vẫn còn khoảng sáu vạn 

quân Nhật chờ giải giáp.. 

a. Tư liệu trên đề cập đến thuận lợi và khó khăn của Việt Nam sau năm 1945. 

b. Sau 1945, Việt Nam ở vào tình thế khó khăn, nguy hiểm, “ngàn cân treo sợi tóc". 

c. Thuận lợi lớn nhất của Việt Nam sau 1945 là sự ủng hộ, giúp đỡ của quân Đồng minh.  

d. Ngay sau cách mạng tháng Tám, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã ủng hộ, công nhận Việt Nam.  

PHẦN 3: TỰ LUẬN ( 2 điểm)                          - 

Câu hỏi: Vẽ sơ đồ thể hiện những bài học lịch sử của cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc Việt Nam từ 

1945 đến nay ? Theo em bài học nào là quan trọng nhất? Vì sao? 

 

                                    -----------------------------------Hết ----------------------------- 
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SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC 

 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

 NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: LỊCH SỬ, LỚP 12 

 

 

I.TRẮC NGHIỆM 5Đ – Mỗi ý đúng 0.25đ 

 

MÃ ĐỀ 132 MÃ ĐỀ 209 MÃ ĐỀ 357 MÃ ĐỀ 485 

1. D 1. C 1. C 1. A 

2. C 2. A 2. D 2. C 

3. A 3. B 3. A 3. B 

4. C 4. C 4. B 4. D 

5. D 5. A 5. A 5. D 

6. D 6. A 6. D 6. D 

7. B 7. B 7. D 7. C 

8. B 8. A 8. A 8. B 

9. B 9. C 9. D 9. A 

10. B 10. B 10. A 10. C 

11. C 11. C 11. C 11. B 

12. B 12. D 12. D 12. A 

13. D 13. D 13. A 13. A 

14. A 14. C 14. B 14. B 

15. D 15. A 15. C 15. C 

16. C 16. D 16. B 16. A 

17. A 17. B 17. B 17. B 

18. D 18. D 18. B 18. D 

19. A 19. B 19. A 19. D 

20. C 20. D 20. C 20. C 

 

PHẦN 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI ( 3 Đ) 

- Trong mỗi câu có 4 đáp án a.b.c.d 

+ 1/4 ý đúng được 0,1 điểm; 

+ 2/4 ý đúng được 0,25 điểm; 

+ 3/4 ý đúng được 0,5 điểm; 

+ 4/4 ý đúng được 1,0 điểm; 

Mã 132      Mã 357 

Câu 1: a) S, b) Đ, c) Đ, d) S    Câu 1: a) S, b) Đ, c) S, d) Đ  

Câu 2: a) S, b) Đ, c) S, d) Đ    Câu 2: a) S, b) Đ, c) Đ, d) S  

Câu 3: a) S, b) Đ, c) S, d) Đ    Câu 3: a) S, b) Đ, c) S, d) Đ  

Mã 209      Mã 485 

Câu 1: a) S, b) Đ, c) S, d) Đ    Câu 1: a) Đ, b) S, c) Đ, d) S  

Câu 2: a) Đ, b) S, c) Đ, d) S     Câu 2: a) S, b) Đ, c) S, d) Đ  

Câu 3: a) Đ, b) Đ, c) S, d) S    Câu 3: a) Đ, b) Đ, c) S, d) S 
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PHẦN 3: TỰ LUẬN ( 2điểm) 

1. ĐỀ LẺ 

CÂ

U 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂ

M 

CÂ

U 

HỎI 

* Những bài học lịch sử của cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ 1945 đến 

nay 

 
(*) Bài học quan trọng nhất là: Củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc.  

Vì: trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay: 

+ Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành 

công của công cuộc xây dựng đất nước. 

+ Đại đoàn kết dân tộc là sức mạnh nền tảng, tập hợp, phát huy sức mạnh 

của các tầng lớp nhân dân và cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài tham 

gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

+ Đại đoàn kết dân tộc là yếu tố khẳng định vị thế quốc gia trước những 

thách thức của thời đại mới, như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, cạn 

kiệt tài nguyên, đại dịch… 

+ Đại đoàn kết dân tộc là yếu tố không tách rời với việc khẳng định chủ 

quyền biên giới, biển đảo của Việt Nam…. 

 

 

1đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25đ 

 

 

0.75đ 

 

2. ĐỀ CHẴN 

CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

CÂU  

HỎI 

- Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) 

- Hoàn cảnh: 

+ Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam đang bước vào giai 

đoạn quyết liệt 

+ Sau thất bại của kế hoạch Nava, Điện Biên Phủ trở thanh căn cứ 

chiến lược quan trọng mà quân Pháp xây dựng  

+ Quân đội Việt Minh dưới sự chỉ huy của đại tướng Võ Nguyên 

Giáo đã quyết định mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào ĐBP 

- Diễn biến chính: 56 NGÀY ĐÊM CHIA LÀM 3 ĐỢT 

+ Đợt 1: 13-17/3/1954: Quân ta tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam và 

Độc Lậo, bức hàng cứ điểm Bản Kéo, phá vỡ hệ thống phòng ngự trên 

hướng Bắc và Đông Bắc của tập đoàn cứ điểm ĐBP, mở toang cánh cửa 

cho quân ta tiến xuống vùng lòng chảo và trung tâm 

+ Đợt 2: 30/3-26/4/1954: Quân ta tiến công các điểm phía Đông 

0.25Đ 

 

0.5Đ 

 

 

 

 

 

0.75Đ 
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phân khu Trung tâm; tiến công và kiểm soát sân bay Mường Thanh. Hạn 

chế việc tiếp viện của quân Pháp  

+ Đợt 3: 1-7/5/1954: Quân ta đồng loạt tiến công phân khu Trung 

Tâm và phân khu Nam. Đến 17g30- ngày 7/5, tướng Đờ Ca-xto-ri cùng 

toàn bộ Bộ Tham mưu của Pháp đầu hàng 

- Ý nghĩa:  

+ Đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, Tạo cơ sở cho việc đàm phán 

và kí kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình 

ở Đông Dương (21/7/1954) 

+ Pháp buộc phải rút quân về nước, Mỹ thất bại trong âm mưu kéo 

dài, mở rộng chiến tranh xâm lược Đông Dương 

+ Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chuyển sang thười kì cách 

mạnh xã hội chủ nghĩa 
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